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Trang bị cho sinh viên các kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyển mạch trong mạng viễn 
thông; lịch sử phát triển và các phương thức chuyển mạch; chuyển mạch kênh, chuyển 
mạch gói, chuyển mạch gói nhanh, chuyển mạch nhãn đa giao thức; mạch tích hợp dịch 
vụ số (ISDN). 
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2. Học phần tiên quyết:  

Mạng viễn thông (CT372) 
 

3. Nội dung 

3.1. Mục tiêu:  
Sinh viên được học các kiến thức lý thuyết cơ bản về chuyển mạch trong mạng viễn thông, 
bao gồm: lịch sử phát triển và các phương thức chuyển mạch, chuyển mạch kênh, chuyển 
mạch gói, mạch tích hợp dịch vụ số (ISDN), chuyển mạch gói nhanh, chuyển mạch nhãn 
đa giao thức. 
 

3.2. Phương pháp giảng dạy:  

Giảng lý thuyết kết hợp thực hành mô phỏng 
 

3.3. Đánh giá môn học:   
- Thực hành 30% 
- Kiểm tra giữa kỳ: 20% 
- Thi kết thúc 50%  

  
4. Đề cương chi tiết:  

 
Nội dung Tiết – buổi 

Chương 1 – Tổng quan 
1.1 Giới thiệu 
1.2 Lịch sử phát triển 

- Các hệ thống nhân công 
- Chuyển mạch điện tử 
- Hệ thống số và điều khiển bằng máy tính 
- Các nút chuyển mạch thông tin và dữ liệu 

10t 
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- Nút chuyển mạch N-ISDN 
- Nút chuyển mạch B-ISDN 
- Chuyển mạch quang 

1.3 Các phương thức chuyển mạch 
- Chuyển mạch kênh (Channel) 
- Chuyển mạch tin (Message) 
- Chuyển mạch gói (Packet) 
- Chuyển mạch khung (Frame) 
- Chuyển mạch tế bào (Cell) 
- Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) 

Chương 2 – Chuyển mạch kênh 

2.1 Giới thiệu 
2.2 Chuyển mạch thời gian T 
2.3 Chuyển mạch không gian S 
2.4 Ghép các chuyển mạch 

10t 

Chương 3 – Nguyên lý chuyển mạch gói 
3.1 Khái niệm 
3.2. Mạng chuyển mạch gói X.25 
3.3. Internet 
- Các giao thức của Internet 
- Cấu trúc gói tin TCP/IP 
- Địa chỉ IP 
- Chức năng TCP/IP 

10t 

Chương 4 – Mạng tích hợp dịch vụ số (ISDN) 
4.1 Khái niệm 
4.2 Các kênh trong ISDN 
4.3 Giao diện và điểm tham chiếu trong ISDN 
4.4 Chuyển mạch và điều khiển 
4.5 Kênh cuối ISDN 
4.6 Các dịch vụ trong ISDN 

10t 

Chương 5 – Nguyên lý mạng chuyển mạch gói nhanh (Fast packet 

switching) 
5.1 Tổng quan 
5.2 Frame Relay 
5.3 ATM 

10t 

Chương 6 – Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) 
6.1 Tổng quan 
6.2 Các đóng gói nhãn 
6.3 Các giao thức phân bố nhãn 
6.4. MPLS và ATM 
6.5 Định tuyến cơ sở ràng buộc với CR-LDP 

10t 
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